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Đánh giá báo cáo của các tổ chức ngoài nhà nước để 

đưa vào đánh giá cơ sở về tác động của VPA/FLEGT: 

Bài học kinh nghiệm chính giúp nâng cao năng lực 

trong tương lai

 

 

Dự án “Hỗ trợ thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện 

VPA/FLEGT tại Việt Nam” 
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Hỗ trợ thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam 
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Vũ Hoàng Linh 

 

Chịu trách nhiệm 

Anja Barth - Cố vấn trưởng dự án, GIZ  

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

Những nội dung, diễn giải, các kết quả phân tích, và các khuyến nghị trong cuốn sách 

này dựa trên những thông tin thu thập bởi GIZ, tư vấn, đối tác của GIZ và những 

người cung cấp tin và dữ liệu, và không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của 

GIZ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay BMZ. Những cơ quan, đơn vị này 

từ chối chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng tài liệu này và các thông tin được 

cung cấp trong tài liệu bởi các cá nhân và tổ chức khác, cũng như bất kỳ tổn thất nào 

là kết quả của hành động đó.  
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Nhằm xem xét, đánh giá tính phù hợp về mặt kỹ thuật của các báo cáo do các tổ chức 

ngoài nhà nước (NSA) thực hiện để đưa vào đánh giá cơ sở về tác động của Hiệp 

định đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm 

sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), Nhóm đánh giá kỹ thuật 

độc lập (ITRG) đã được thành lập theo Khung Giám sát và Đánh giá (M&E) 

VPA/FLEGT đã được phê duyệt. 

Việc đánh giá được Nhóm ITRG thực hiện trong năm 2023 dựa trên một mẫu đánh 

giá chuẩn được quy định trong Khung M&E. Có 13 báo cáo NSA được đánh giá bao 

gồm các chủ đề như giới, dân tộc thiểu số, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu năng lực, mua sắm công và hiểu biết về VPA/FLEGT. 

Tầm quan trọng của các nghiên cứu NSA được công nhận vì đã giúp đưa "tiếng nói" 

từ các bối cảnh hoạt động rất đa dạng ở cấp địa phương lên cấp quốc gia và quốc tế. 

Điều này có thể mang lại hiểu biết về phạm vi tác động của VPA/FLEGT trong chuỗi 

giá trị gỗ xuất khẩu và trong nước. Có một số nghiên cứu thú vị, nhưng sẽ rất quan 

trọng trong tương lai nếu việc nâng cao năng lực cần tiếp tục được thực hiện để giúp 

tăng cường tính vững chắc của các nghiên cứu và bằng chứng được trình bày thông 

qua việc sử dụng các phương pháp luận phù hợp (phương pháp định tính, định lượng 

và hỗn hợp). Điều này có thể hỗ trợ các nghiên cứu trong tương lai và chuẩn bị báo 

cáo tập trung vào VPA/FLEGT nhưng cũng cho công việc rộng hơn, chẳng hạn như 

EUDR. 

Sau khi xem xét, đánh giá 13 báo cáo (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt), các chuyên 

gia tư vấn tóm tắt những bài học kinh nghiệm chính từ quá trình này như sau:  

• Nêu ra điểm mà nghiên cứu đã làm tốt 

• Các lĩnh vực chung cần cải thiện 

• Sự giám sát của các cơ quan tài trợ (quốc tế và Việt Nam) / các đối tác quốc 

tế / sự tham gia của các bên liên quan 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

Các điểm mà nghiên cứu đã làm tốt 

1 Sử dụng dữ liệu sẵn có 

từ nhiều nguồn khác 

nhau (từ các nghiên 

cứu trước đây, dữ liệu 

từ Tổng cục Thống kê) 

Khung Giám sát và Đánh 

giá (M&E) của Hiệp định 

VPA/FLEGT và Bảng ma 

trận các chỉ số giám sát 

tác động (IMIM) sẽ xem 

xét các 'xu hướng' theo 

thời gian trong các lĩnh 

vực khác nhau.  

Việt Nam có nhiều nguồn 

dữ liệu (dù không phải tất 

cả các nguồn đều công 

khai) có thể được sử 

dụng trong các nghiên 

cứu cụ thể theo ngành 

hoặc theo địa điểm cụ 

thể. 

Sự sẵn có của dữ liệu 

thứ cấp, bao gồm dữ liệu 

cấp vi mô từ các cuộc 

điều tra doanh nghiệp 

hoặc tổng điều tra nông 

nghiệp ở Việt Nam (ở cấp 

quốc gia hoặc địa 

phương) có thể giúp hỗ 

trợ các phát hiện từ công 

việc có chất lượng hơn - 

bắt đầu từ thiết kế cho 

Tăng cường công bố dữ 

liệu từ Tổng cục Thống 

kê / cơ quan Liên Hợp 

Quốc / Ngân hàng Thế 

giới; việc làm quen với 

các bộ dữ liệu định 

lượng có liên quan như 

một phần của hoạt động 

xây dựng năng lực rộng 

hơn. 

Các NSA cần bắt đầu 

khai thác các bộ dữ liệu 

sẵn có ở cấp quốc gia 

và địa phương (dữ liệu 

công khai) có thể được 

sử dụng để hỗ trợ cho 

các hoạt động nghiên 

cứu định tính một cách 

mạch lạc.  

Truy cập và sử dụng dữ 

liệu được phân tách 

theo giới tính và theo 

dân tộc thiểu số nếu có 

và phù hợp. 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

đến bổ sung (hoặc nêu 

bật sự khác biệt) với dữ 

liệu định tính. 

2 Sử dụng dữ liệu sẵn có, 

ví dụ: dữ liệu liên quan 

đến đất rừng, v.v. ở cấp 

quốc gia và cấp tỉnh.  

Thu thập dữ liệu hiện có 

về ngành mà đang có 

những thay đổi lớn (chính 

sách, quy định pháp lý, 

sử dụng đất, v.v.) là rất 

quan trọng do tính chất 

lâu dài của VPA/FLEGT 

(và EVFTA). 

Mỗi báo cáo, nếu phù 

hợp, nên kèm theo một 

Phụ lục về các dữ liệu 

chính liên quan đến chủ 

đề đang nghiên cứu. Dữ 

liệu này có thể bao gồm 

chi tiết về các dân tộc 

thiểu số, doanh nghiệp 

chế biến gỗ, v.v. 

Các lĩnh vực chung cần cải thiện 

3 Các báo cáo về nghiên 

cứu không cung cấp 

thông tin chi tiết về 

(hoặc đường dẫn đến) 

Đề xuất ý tưởng / Đề 

cương nghiên cứu / 

Điều khoản tham chiếu 

(nếu cần thiết) để độc 

giả hiểu được lý do thực 

hiện nghiên cứu, v.v. 

 

Đối với các nghiên cứu là 

một phần của một nghiên 

cứu cấp vùng (hoặc toàn 

cầu), thiếu thông tin về ý 

tưởng, giả thuyết, lý 

thuyết về sự thay đổi 

được coi là cơ sở cho 

nghiên cứu. Có rất ít 

thông tin về cách nghiên 

cứu được thiết kế, những 

hạn chế cũng như cơ hội 

của nghiên cứu, v.v. 

Mỗi nghiên cứu cần 

kèm theo một Phụ lục 

đề cập đến cơ sở của 

nghiên cứu, cách thực 

hiện nghiên cứu – bao 

gồm tài chính, lựa chọn 

địa điểm nghiên cứu, 

v.v. 

Điều này sẽ bổ sung 

cho phần phương pháp 

luận.  

4 Việc trình bày phương 

pháp, lựa chọn địa điểm 

Các nghiên cứu luôn có 

một phạm vi giới hạn, ví 

Phần phương pháp luận 

của báo cáo cần kèm 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

và doanh nghiệp / hộ 

gia đình để nghiên cứu 

còn yếu và không đủ chi 

tiết. Những hạn chế 

trong việc lựa chọn 

không được đề cập. 

dụ như thực hiện trong 

một hoặc hai huyện, hoặc 

một cuộc khảo sát trực 

tuyến nhỏ, nhưng kết quả 

của nghiên cứu sẽ được  

ngoại suy ở cấp quốc gia. 

Mọi phương pháp nghiên 

cứu được lựa chọn đều 

có những hạn chế và giới 

hạn về ngân sách. Cần 

nêu rõ các hạn chế của 

các lựa chọn, cũng như 

cung cấp đủ thông tin về 

phương pháp / cách lấy 

mẫu, v.v. để hiểu những 

gì thực sự đã diễn ra, ở 

đâu và khi nào. 

theo một Phụ cung cấp 

thêm thông tin chi tiết về 

quá trình lựa chọn, thỏa 

thuận với các bên liên 

quan, bảng hỏi khảo sát 

/ phương pháp tiếp cận 

thảo luận nhóm, v.v. 

 

5 Làm rõ việc tham khảo 

các nghiên cứu khác, 

các chính sách và quy 

định của Chính phủ 

(trung ương và địa 

phương) cũng như các 

nghiên cứu thực hiện 

bởi các NSA khác. 

VPA/FLEGT đã được 

triển khai một thời gian và 

đảm bảo sự rõ ràng về 

chính sách và quy định 

tại thời điểm thực hiện 

nghiên cứu là điều hữu 

ích (Chính phủ Việt Nam 

và EU). 

 

Tương tự, trong các lĩnh 

vực đã có một số nghiên 

cứu (giới, doanh nghiệp 

Mặc dù một số công 

việc đã được thực hiện 

trong một số lĩnh vực 

chính nhưng cần có 

nhiều tham chiếu chéo 

với các nghiên cứu rộng 

hơn, trong các bối cảnh 

khác nhau và cần trình 

bày rõ ràng hơn về cách 

thức các nghiên cứu lớn 

đó  (định tính và định 

lượng, ví dụ từ Tổng 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

vừa và nhỏ, chuỗi giá trị 

...), việc xây dựng một bộ 

tài liệu toàn diện nhằm 

cung cấp thông tin cho 

việc thiết kế các nghiên 

cứu mới (để lấp đầy 

khoảng trống hoặc tiếp 

nối các nghiên cứu trước 

đó) sẽ rất hữu ích. 

cục Thống kê) ảnh 

hưởng đến thiết kế của 

nghiên cứu. 

6 Chưa chú ý đến phân 

tích phân tách theo giới 

tính hoặc dân tộc (nếu 

phù hợp) trong hầu hết 

các nghiên cứu. 

Mặc dù không có điều 

khoản cụ thể nào trong 

VPA/FLEGT đề cập đến 

giới nhưng đây vẫn là 

một chủ đề quan trọng 

cần được giám sát và 

đưa vào Bảng IMIM. Về 

các biện pháp bảo đảm 

an toàn xã hội, hiểu biết 

về tác động đối với dân 

tộc thiểu số là rất quan 

trọng, bao gồm cách các 

nhóm dân tộc thiểu số 

khác nhau tham gia vào 

VPA/FLEGT. 

Các bên ủy quyền và 

thiết kế nghiên cứu nên 

đưa ra yêu cầu về dữ 

liệu phân tách theo 

giới/dân tộc thiểu số 

(nếu cần thiết). Yêu cầu 

phải được đưa vào Điều 

khoản tham chiếu / Đề 

cương nghiên cứu. 

7 Không có phụ lục chi 

tiết về phương pháp 

luận và các dữ liệu 

chính.  

Phải có các phụ lục, gồm 

thông tin chi tiết về 

phương pháp luận HOẶC 

nếu các thông tin có dung 

Xây dựng một tài liệu 

hướng dẫn về những 

nội dung cần có trong 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

lượng lớn thì đính kèm 

đường link hiện có. 

báo cáo liên quan đến 

tiến trình VPA/FLEGT1. 

8 Báo cáo sẽ được ‘sử 

dụng’ như thế nào, bởi 

ai, có liên quan như thế 

nào với quá trình thực 

hiện VPA/FLEGT (và 

EVFTA)? 

Các nghiên cứu được 

thực hiện trước khi 

Khung M&E của 

VPA/FLEGT và Bảng 

IMIM được phê duyệt. 

Tuy nhiên không có dấu 

hiệu cho thấy các bằng 

chứng sẽ được sử dụng 

như thế nào để cung cấp 

thông tin cho quá trình 

thực hiện VPA/FLEGT khi 

mà tiến trình này có nhiều 

tiến triển trong quá trình 

thực hiện nghiên cứu. 

Trong trường hợp có 

nhiều báo cáo về cùng 

một chủ đề, ví dụ như 

bình đẳng giới, chuỗi giá 

trị gỗ trong nước, thì cần 

hiểu rõ các bằng chứng 

đóng góp như thế nào, ví 

dụ như, vào việc thiết kế / 

đánh giá TLAS. 

Cần trình bày rõ ràng 

hơn những cơ hội mà 

Nhóm nòng cốt đa bên 

có thể chia sẻ báo cáo 

và các tài liệu khác với 

các bên liên quan rộng 

hơn, bao gồm các cơ 

quan chính phủ và các 

NSAs khác (có thể dưới 

dạng một trang web để 

tăng tính minh bạch?). 

Xem xét cách thức để 

phần Tóm tắt nghiên 

cứu trở thành một văn 

bản độc lập được phổ 

biến rộng rãi. 

Trong trường hợp nhiều 

cơ quan cùng thực hiện 

nghiên cứu về một chủ 

đề (giới, làng nghề 

gỗ...), hãy xem xét công 

việc tổng hợp được 

thực hiện như thế nào 

để có thể so sánh/đối 

chiếu các lĩnh vực khác 

 
1 Có thể dựa trên các cách tiếp cận được sử dụng bởi UNICEF / WFP để đánh giá / nghiên cứu. Đây sẽ là hướng dẫn chứ không phải yêu cầu, 

nhưng sẽ giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về những điều đang ngày càng trở thành thông lệ trong các báo cáo được sử dụng ở cấp quốc tế. Xem 
thêm Phụ lục 1. 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

nhau của VPA/FLEGT 

trong các bối cảnh khác 

nhau và các khía cạnh 

khác nhau của chuỗi giá 

trị sản phẩm gỗ (nội địa 

và xuất khẩu).  

9 Quy trình thực hiện 

không được mô tả rõ 

ràng  

Một điều vô cùng quan 

trọng là độc giả phải hiểu 

được quá trình thực hiện 

nghiên cứu.  

Minh bạch về những hạn 

chế của nghiên cứu là rất 

quan trọng, vì những thay 

đổi trong phương pháp 

tiếp cận có thể ảnh 

hưởng đến giá trị của các 

phát hiện. Ví dụ, việc thay 

thế các doanh nghiệp lớn 

trong một nghiên cứu về 

các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (SMEs) sẽ làm thay 

đổi trọng tâm của nghiên 

cứu. 

Cần bổ sung một Phụ 

lục về các mốc thời 

gian/tiến độ thực hiện 

nghiên cứu. 

Cần bổ sung một phần 

về những hạn chế của 

nghiên cứu, và những 

thay đổi trong quá trình 

thực hiện nghiên cứu, ví 

dụ như do lũ lụt, thiếu 

nhân lực,… 

10 Nghiên cứu không trình 

bày phân tích các vấn 

đề về đạo đức, kể cả 

việc thực hiện phỏng 

Mặc dù VPA/FLEGT 

không bao gồm nghiên 

cứu về trẻ em/nhóm dễ bị 

tổn thương, nhưng vẫn 

cần một lưu ý ngắn về 

Trong các nghiên cứu 

liên quan đến đối tượng 

là con người, việc xem 

xét các vấn đề đạo đức 

là bình thường và ít 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

vấn với người dân địa 

phương. 

việc liệu các vấn đề về 

đạo đức có được thảo 

luận hay không – đặc biệt 

khi nghiên cứu sử dụng 

bảng câu hỏi / thảo luận 

nhóm, v.v. 

Các vấn đề pháp lý và 

đạo đức xung quanh việc 

xử lý / lưu trữ dữ liệu 

cũng không được thảo 

luận.  

nhất là thừa nhận tầm 

quan trọng của các vấn 

đề về quyền riêng tư, 

bảo mật thông tin, v.v. 

Điều đó có thể gồm việc 

thực hiện các phỏng 

vấn bằng ngôn ngữ địa 

phương (khi cần thiết) 

để tăng cường sự hiểu 

biết giữa người phỏng 

vấn và người tham gia 

phỏng vấn. 

Việc bảo vệ dữ liệu cá 

nhân phải tuân thủ quy 

định pháp luật của Việt 

Nam, EU và các nước 

tài trợ.  

Sự giám sát của các cơ quan tài trợ (quốc tế và Việt Nam) / các đối tác quốc tế 

/ sự tham gia của các bên liên quan 

11 Phần lớn các báo cáo 

được tài trợ bởi các tổ 

chức ngoài Việt Nam và 

mức độ 'giám sát' / kiểm 

soát chất lượng không 

rõ ràng – bao gồm xây 

dựng ý tưởng,  thiết kế, 

thực hiện và phát 

hành/xuất bản. 

Các NSA ở Việt Nam đã 

quen với việc xây dựng 

báo cáo có phong cách 

và cấu trúc có thể không 

tuân theo các tiêu chuẩn 

quốc tế. VPA/FLEGT là 

một hiệp định song 

phương nên các báo cáo 

cần có tiêu chuẩn cao và 

Vai trò và trách nhiệm 

của tất cả các tổ chức 

trong nghiên cứu nên 

được trình bày rõ trong 

một bảng ở 'trang đầu'.  

Cần bổ sung chi tiết về 

quy trình “phê duyệt” để 

phát hành/xuất bản. 
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# Vấn đề từ quá trình đánh 

giá 

Lý do vấn đề này quan 

trọng với các báo cáo liên 

quan đến VPA/FLEGT 

Các giải pháp / lĩnh vực 

nghiên cứu khả thi cho 

công tác nâng cao năng 

lực 

được phát hành bằng 

tiếng Việt và tiếng Anh để 

tất cả các bên liên quan 

có thể tiếp cận. 

 

Phụ lục 1 đưa ra hướng 

dẫn  để người viết báo 

cáo có thể tùy chỉnh cho 

từng nghiên cứu cụ thể. 

12 Vai trò của các bên liên 

quan trong việc thẩm 

định nghiên cứu.  

Nhiều báo cáo cho thấy 

một số bên liên quan đã 

tham gia vào việc thiết kế 

báo cáo, nhưng báo cáo 

lại ít đề cập đến cách 

thức những bên liên quan 

này tham gia thẩm định 

báo cáo, ví dụ như thông 

qua các hội thảo, thảo 

luận trực tuyến hoặc xem 

xét tài liệu. 

Trong phần phương 

pháp luận, cần có một 

mục rõ ràng về cách 

các bên liên quan 

tham gia vào quá trình 

thẩm định/kiểm soát 

chất lượng báo cáo. 

Quá trình này diễn ra 

như thế nào, khi nào, ai 

tham gia và bằng cách 

nào. (Lưu ý: Phần này 

tập trung vào các tổ 

chức thực hiện báo cáo 

- nhà tài trợ, thiết kế, 

triển khai, v.v.) 
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Dự án “Hỗ trợ thực hiện Hiệp định đối tác 
tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam” 

 

Unit 021, 2nd Floor, Coco Building,  

14 Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi 

 

T +84 24 393 295 72 

https://snrd-asia.org/support-to-the 

-implementation-of-the-vpa-flegt-in-viet-nam/ 

 

Phòng 032, tầng 3, tòa nhà Coco, 

Số 14 Thụy Khuê, Hà Nội 

https://snrd-asia.org/vpa-flegt/ 


